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                II 2G Ex h IIC  T4 Gb              
              II 2D  Ex h IIIC T135°C Db 

              Tamb = -20 +40 °C 

 
Danh sách tham khảo: 

 

Tiêu chuẩn (mới nhất) Tiêu đề 

Chỉ thị 2014/34/EU Thiết bị và Hệ thống bảo vệ dành cho Môi trường Dễ Cháy Nổ. Yêu cầu an toàn 

EN ISO/IEC 80079-36:2016   
Môi trường nổ - Phần 36: Thiết bị không dùng điện dành cho môi trường dễ cháy nổ - Phương pháp và 
yêu cầu cơ bản 

EN ISO/IEC 80079-37:2016   
Môi trường dễ cháy nổ – Phần 37: Thiết bị không dùng điện cho môi trường dễ cháy nổ – Kiểu bảo vệ 
không dùng điện an toàn kết cấu“c”, kiểm soát nguồn đánh lửa “b”, ngâm chất lỏng “k” 

EN 1127-1:2019   Môi trường nổ - Phòng ngừa và bảo vệ nổ - Phần 1: Các khái niệm và phương pháp cơ bản 

 
Lĩnh vực ứng dụng 
Người được ủy quyền thực hiện công việc chịu trách nhiệm về các vùng Atex. 
Người đó phải tuân theo tiêu chuẩn EN 60079-14 và EN 60079-19 (bất cứ khi nào có thể áp dụng) khi lựa 
chọn hộp giảm tốc phù hợp.    
 
Tuyên bố phù hợp 
Tuyên bố phù hợp được báo cáo trong phụ lục này là tài liệu chứng nhận sản phẩm phù hợp với Chỉ thị 
2014/34/EU. 
Tính hiệu lực của chứng nhận này liên quan đến việc tuân thủ các hướng dẫn được quy định trong sách 
hướng dẫn sử dụng và bảo trì. 
Đặc biệt quan trọng là các quy định liên quan đến điều kiện làm việc và lựa chọn hộp giảm tốc. 
 
Điều kiện hoạt động được chấp nhận theo ATEX 
Nhiệt độ môi trường xung quanh: -20°C đến +40°C. 
Tốc độ quay trục đầu vào không được vượt quá 1500 vòng/phút. 
Cần tuân theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn đính kèm hộp giảm tốc liên quan đến lắp đặt, sử dụng 
và bảo trì định kỳ. 
Bụi bám (nếu có) không được dày quá 5mm. 
 
Lựa chọn hộp giảm tốc 
Việc lựa chọn phải tính đến hệ số phục vụ (xem bản sửa đổi danh mục mới nhất, được tải lên trên 
www.motive.it) 
Phải kiểm chứng xem Mr2 x fs x ftp ≤ Mn2 trong đó: 

• Mr2 = mô-men xoắn do ứng dụng yêu cầu trên trục ra của hộp giảm tốc 

• Mn2 = mô-men xoắn đầu ra định mức của hộp giảm tốc 

• fs = hệ số phục vụ 

• ftp = hệ số hiệu chỉnh cho phép tính đến tác động của nhiệt độ môi trường xung quanh, được thể hiện 
trong biểu đồ sau:  
 

Loại tải 
Nhiệt độ môi trường xung quanh 
20°C 30°C 40°C 

 a. Vận hành êm ái 1,00 1,00 1,06 
 b. Tải trung bình 1,00 1,02 1,12 
 c. Tải nặng 1,00 1,04 1,17 
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Giới hạn thời gian hoạt động tối đa của vòng bi trong hộp giảm tốc ATEX, tại các tải trọng hướng tâm và 
hướng trục tối đa được thiết lập trong sách hướng dẫn sử dụng và sau khi xác định kích thước chính xác, là 
10.000 giờ. Sau thời hạn này, hộp giảm tốc cần được thay thế để tránh hỏng hóc do mỏi.  
 
Cứ 3.000 giờ làm việc và ít nhất 6 tháng một lần: 

 

• Kiểm tra mức dầu; 

• Làm sạch bề mặt bên ngoài và các lỗ thông gió; 

• Làm sạch đường dẫn của lỗ thông gió; 

• Kiểm tra trực quan xem có rò rỉ từ phớt không; 

• Đối với các hộp giảm tốc có cánh tay mô-men, kiểm tra bộ đệm cao su và thay thế nếu cần thiết. 
 

Cứ 10.000 giờ làm việc và ít nhất 3 năm một lần: 
• Thay dầu tổng hợp (với dầu khoáng, luôn tuân theo các hướng dẫn tiêu chuẩn); 

• Thay thế mỡ bôi trơn ổ đỡ chống ma sát của các vòng bi mở không tiếp xúc với dầu (ví dụ: vòng bi con 
lăn côn với nilos). 

 
Tuổi thọ hoạt động tối đa của vòng bi trong hộp giảm tốc ATEX là 20.000 giờ 
 
Trong các tính toán kích thước bánh răng và vòng bi, phải tính đến tải trọng hướng trục và hướng tâm tối đa 
ở đầu vào và đầu ra của hộp giảm tốc. Người dùng phải kiểm tra các giá trị này (theo các hệ số an toàn thích 
hợp) để tránh sử dụng thiết bị không đúng cách (ví dụ, tải quá mức). 
 
Đối với các hộp giảm tốc được trang bị nút kiểm tra mức dầu (sách hướng dẫn sử dụng quy định các vị trí 
lắp đặt duy nhất được phép, không ảnh hưởng đến an toàn của hộp giảm tốc trong bất kỳ điều kiện sử dụng 
nào) thì việc đảm bảo lắp đặt khác với tiêu chuẩn (nằm ngang) chỉ được chấp nhận nếu: 

• Từ nút mức dầu, trong quá trình hoạt động, luôn có mức dầu chính xác bên trong hộp giảm tốc; 

• Đặc tính độ nhớt của dầu phù hợp với sách hướng dẫn sử dụng. 
 

Lắp đặt, bảo trì, kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng, tháo dỡ và tất cả các hoạt động yêu cầu người vận 
hành tiếp xúc trực tiếp phải được thực hiện trong môi trường không có nguy cơ nổ. 
Việc kết nối dây đai/xích phải đảm bảo chống trượt và quá nhiệt cục bộ. 
Dây curoa được lựa chọn phải đảm bảo khả năng thoát tải (điện trở bề mặt < 1GW). 
Xích phải được lựa chọn với vật liệu tương thích với các bánh răng mà chúng sẽ ăn khớp, để không tạo ra 
tia lửa có nguồn gốc cơ học. 
Không được sơn lại hộp giảm tốc; nếu có, bắt buộc phải sử dụng sơn dẫn điện để tránh tích điện trên bề 
mặt. 
 
Chất bôi trơn phải là loại được Motive chỉ định (xem mục "Bôi trơn" trong sách hướng dẫn kỹ thuật của hộp 
giảm tốc). Độ nhớt và thành phần hóa học của chất bôi trơn phải: 

• Ngăn không cho môi trường dễ nổ tiếp xúc trực tiếp với các nguồn đánh lửa tiềm ẩn; 

• Không trực tiếp tạo ra môi trường dễ nổ trên bất kỳ nguồn đánh lửa tiềm ẩn nào. Điều này bao gồm các 
khoảng trống, bong bóng hoặc sương mù do tác động của việc rung các bộ phận chuyển động trong quá 
trình sử dụng và/hoặc phản ứng hóa học giữa chất bôi trơn và vật liệu được sử dụng để chế tạo thiết bị. 

• Bản thân nó không phải là nguồn tự đánh lửa(ví dụ: tạo ra cặn dễ tự nung nóng) 
 
CẢNH BÁO: Chỉ làm sạch hộp giảm tốc bằng vải ướt hoặc vải chống tĩnh điện. 
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Các biện pháp phòng ngừa khi lắp đặt hộp giảm tốc 
Để lắp đặt hộp giảm tốc, vui lòng xem xét những điều sau: 

• Đảm bảo cố định chắc chắn hộp giảm tốc BOX để tránh rung động; 

• Nếu dự đoán có va chạm hoặc quá tải, hãy lắp đặt khớp nối thủy lực, ly hợp, bộ giới hạn mô-men xoắn 
điện tử, bộ điều khiển, v.v.; 

• Để hộp giảm tốc hoạt động hiệu quả, việc căn chỉnh chính xác động cơ và máy móc dẫn động là rất cần 
thiết; 

• Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng khớp nối linh hoạt; 

• Căn chỉnh chính xác vòng bi ngoài (nếu có), vì bất kỳ sai lệch nào cũng có thể gây ra quá tải cao, dẫn đến 
vỡ vòng bi hoặc trục; 

• Trước khi khởi động máy, hãy đảm bảo kiểm tra mức dầu bằng nút kiểm tra mức để đảm bảo mức dầu 
phù hợp với vị trí lắp đặt được chỉ định cho hộp giảm tốc BOX. 

• Đối với lắp đặt ngoài trời, hãy cung cấp các tấm chắn thích hợp để bảo vệ bộ truyền động khỏi mưa và 
bức xạ mặt trời trực tiếp 

• Nên vệ sinh và bôi trơn các trục kết nối bằng mỡ có gốc đồng để tránh ăn mòn và kẹt. 

• Đồng, trên thực tế, là một kim loại rất dễ uốn, giống như một rào cản chống lại sự tiếp xúc trực tiếp giữa 
hai kim loại tương tự. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mỡ có dầu nền độ nhớt cao, bám dính đặc biệt; 

• Bất cứ khi nào có tải trọng bên ngoài, nên sử dụng các chốt và điểm dừng dương; 

• Nên sử dụng keo tự khóa trên các bu lông và bề mặt nối của khung máy để ngăn hộp giảm tốc và máy 
móc bị dẫn động bị lỏng; 

• Nên tránh lắp các bánh răng nhô. Nếu không thể tránh được, hãy giảm thiểu khoảng cách giữa bánh răng 
và trục ra để tránh tải trọng hướng tâm quá mức; 

• Cài đặt lực căng trước của dây curoa và xích ở mức tối thiểu; 

• Không bao giờ sử dụng búa để lắp/tháo các chi tiết then, mà hãy sử dụng các lỗ vít có sẵn trên đầu trục; 

• Để hoạt động trơn tru và êm ái, nên sử dụng động cơ Motive. 
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 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HỘP GIẢM TỐC BOX Ex  

 
 

                     Hướng dẫn sử dụng + phụ lục 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

BẢNG TÊN 
 

 
             

 

 

Nạp đầy dầu và mỡ 
bôi trơn tổng hợp 
 

Nút thông hơi đi kèm với van 
(không có kích thước từ BOX025 
đến BOX050) 

Nút thông hơi, nút mức dầu 
và nút nạp dầu được làm 

bằng thép có gioăng 

Phớt dầu làm bằng hợp 
chất viton 
 

Nhiệt độ bề mặt giới hạn 
Hàm lượng magiê thấp 

Độ bền cơ học cao chống va đập 
Không thành phần kim loại dễ mòn 

Không có các chi tiết nhựa có thể tích 
tụ điện tích hoặc được che chắn 

Nhãn hiệu của nhà sản xuất 
 

Tên loại 

Năm và tháng sản xuất 
Số serial 

 

II  Nhóm II (Công nghiệp bề mặt) 
2  Phân loại 2 (Bảo vệ cao) 
G   Bảo vệ chống Khí 
D  Bảo vệ chống Bụi 
Ex h  An toàn kết cấu 
IIC  Nhóm khí nổ (Hydro) 
IIIC  Nhóm bụi (Bụi dẫn điện) 
T4  Nhiệt độ lớp khí (135°C) 
T135°C Nhiệt độ lớp bụi 
Gb        Mức độ bảo vệ thiết bị trong vùng 

nguy hiểm có hỗn hợp khí nổ 
Db         Mức độ bảo vệ thiết bị trong môi 

trường bụi dễ cháy 
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